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QUẬN LÊ CHÂN 
 

Số: 375/TB-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Quận Lê Chân, ngày 17 tháng 7 năm 2024 

 

THÔNG BÁO 

Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng  

viên chức quản lý khối Giáo dục và Đào tạo năm học 2023-2024 

 

Căn cứ Nghị định 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh 

giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 

48/2023/NĐ-CP ngày 17/7/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 về đánh giá, xếp loại chất 

lượng cán bộ, công chức, viên chức;  

Căn cứ Công văn số 6373/UBND-NV ngày 12/10/2020 của UBND thành 

phố về việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 90/2020/NĐCP ngày 

13/8/2020 của Chính phủ; Hướng dẫn số 2802/HD-SNV ngày 27/11/2020 của Sở 

Nội vụ về việc đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với cán bộ, công chức, 

viên chức; Công văn số 1939/SNV-CCVC ngày 17/8/2023 của Sở Nội vụ về việc 

triển khai thực hiện Nghị định số 48/2023/NĐCP ngày 17/7/2023 của Chính phủ; 

Hướng dẫn số 03/HD-UBND ngày 09/12/2020 của Uỷ ban nhân dân quận.  

Thực hiện Quy chế đánh giá và xếp loại chất lượng công chức, viên chức 

thuộc thẩm quyền đánh giá và xếp loại của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Lê 

Chân ban hành kèm theo Quyết định số 3124/QĐ-UBND ngày 12/12/2020 và 

Quyết định số 3498/QĐ-UBND ngày 22/11/2023 của UBND Lê Chân, 

Sau khi xem xét việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và kết quả 

thực hiện nhiệm vụ của viên chức quản lý khối Giáo dục và Đào tạo năm học 

2023-2024, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận đánh giá, xếp loại chất lượng viên 

chức quản lý khối Giáo dục và Đào tạo năm học 2023-2024 thuộc thẩm quyền 

theo Phụ lục gửi kèm.  

Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận thông báo kết quả đánh giá, xếp loại chất 

lượng viên chức quản lý khối Giáo dục và Đào tạo năm học 2023-2024 để các 

cơ quan, đơn vị liên quan được biết./. 

Nơi nhận:                              
- TT QU (để báo cáo); 

- Lãnh đạo UBND quận; 

- Phòng GD&ĐT; 

- Các trường MN, TH, THCS; 

- Cổng thông tin điện tử quận; 

- Lưu: VT, NV.   

  

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Hoàng Linh 



2 

 

 

 ỦY BAN NHÂN DÂN 

QUẬN LÊ CHÂN 

      

      
  

 

      

PHỤ LỤC 

Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức quản lý khối Giáo dục và Đào tạo 

năm học 2023-2024 

          

STT Họ và tên Chức vụ  Đơn vị 
Kết quả đánh giá, 

xếp loại  

1.  Vũ Thị Thuý Nga Hiệu trưởng MG Kim Đồng I 
Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ 

2.  Phương Thanh Xuân Phó hiệu trưởng MN Kim Đồng I 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

3.  Trịnh Thị Oanh Phó hiệu trưởng MG Kim Đồng I 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

4.  Nguyễn Thị Mai Anh Hiệu trưởng MG Kim Đồng II 
Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ 

5.  Nguyễn Thị Phượng Phó hiệu trưởng MG Kim Đồng II 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

6.  Lê Thị Thanh Loan Phó hiệu trưởng MG Kim Đồng II 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

7.  Trần Thị Bích Hiệp Hiệu trưởng MN Kim Đồng III 
Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ 

8.  Phạm Thị Thanh Xuân Phó hiệu trưởng MN Kim Đồng III 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

9.  Lương Thị Liên Phó hiệu trưởng MN Kim Đồng III 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

10.  Đinh Thị Hương Giang Phó hiệu trưởng MN Kim Đồng III 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

11.  Vũ Thị Thanh Uyên Hiệu trưởng MG Kim Đồng IV 
Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ 

12.  Đinh Thị Phúc Phó hiệu trưởng MG Kim Đồng IV 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

13.  Đoàn Thị Nga Phó hiệu trưởng MG Kim Đồng IV 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

14.  Dương Thị Hoàng Anh Hiệu trưởng MN An Dương 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

15.  Trần Thị Ngọc Phó hiệu trưởng MN An Dương 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

16.  Phạm Thị Chi Phó hiệu trưởng MN An Dương 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

17.  Nguyễn Thị Len Hiệu trưởng MN Dư Hàng Kênh 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

18.  Đoàn Thị Phượng Phó hiệu trưởng MN Dư Hàng Kênh 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

19.  Vũ Thị Lan Phó hiệu trưởng MN Dư Hàng Kênh 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

20.  Lê Thị Thanh Chị Phó hiệu trưởng MN Dư Hàng Kênh 
Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ 
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STT Họ và tên Chức vụ  Đơn vị 
Kết quả đánh giá, 

xếp loại  

21.  Đỗ Bích Nhuận Hiệu trưởng MN Hoa Cúc 
Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ 

22.  Khuất Hải Bình Phó hiệu trưởng MN Hoa Cúc 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

23.  Trịnh Thị Mai Hương Phó hiệu trưởng MN Hoa Cúc 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

24.  Vũ Thị Hoàn Hiệu trưởng MN Hoa Lan 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

25.  Vũ Thị Huyền Phó hiệu trưởng MN Hoa Lan 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

26.  Nguyễn Thị Thanh Huyền Phó hiệu trưởng MN Hoa Lan 
Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ 

27.  Lê Thị Hải Điệp Hiệu trưởng MN Hoa Mai 
Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ 

28.  Nguyễn Thị Hường Phó Hiệu trưởng MN Hoa Mai 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

29.  Nguyễn Thị Thu Hiệu trưởng MN Hoa Thuỷ Tiên 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

30.  Nguyễn Thị Gấm Phó hiệu trưởng MN Hoa Thuỷ Tiên 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

31.  Hoàng Thúy Tình Phó hiệu trưởng MN Hoa Thuỷ Tiên 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

32.  Nguyễn Thị Hồng Ninh Hiệu trưởng MN Hướng Dương 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

33.  Lê Thị Nga Phó hiệu trưởng MN Hướng Dương 
Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ 

34.  Nguyễn Thị Minh Phượng Hiệu trưởng MN Kênh Dương 
Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ 

35.  Nguyễn Thị Thuý Hà Phó Hiệu trưởng MN Kênh Dương 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

36.  Đặng Thị Kim Nhung Phó Hiệu trưởng MN Kênh Dương 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

37.  Trần Thị Thu Thuỷ Hiệu trưởng MN Công Trứ 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

38.  Nguyễn Thị Oanh Phó Hiệu trưởng MN Công Trứ 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

39.  Trần Thùy Dương Phó Hiệu trưởng MN Công Trứ 
Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ 

40.  Đặng Thị Kim Khoa Hiệu trưởng MN Vĩnh Niệm 
Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ 

41.  Nguyễn Văn Dũng  Phó hiệu trưởng MN Vĩnh Niệm 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

42.  Vũ Thị Thương Phó hiệu trưởng MN Vĩnh Niệm 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

43.  Phạm Huyền Trang Hiệu trưởng MN 1-6 
Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ 

44.  Nguyễn Thị Hồng Phó Hiệu trưởng MN 1-6 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
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STT Họ và tên Chức vụ  Đơn vị 
Kết quả đánh giá, 

xếp loại  

45.  Vũ Thị Ánh Tuyết Phó Hiệu trưởng MN 1-6 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

46.  Lê Thị Thu Hương Hiệu trưởng TH Dư Hàng 
Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ 

47.  Chu Thị Hằng Phó hiệu trưởng  TH Dư Hàng 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

48.  Nguyễn Thị Kim Tuyến Phó hiệu trưởng  TH Dư Hàng 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

49.  Phạm Thị Minh Châu 
Nguyên Hiệu 

trưởng 
TH Dư Hàng Kênh 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

50.  Vũ Thị Thuý Phó Hiệu trưởng  TH Dư Hàng Kênh 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

51.  Hoàng Thị Hiền Phó hiệu trưởng  TH Dư Hàng Kênh 
Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ 

52.  Nguyễn Thị Minh Khoa Hiệu trưởng  TH Lê Văn Tám 
Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ 

53.  Lê Văn Vững Phó Hiệu trưởng  TH Lê Văn Tám 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

54.  Trần Thị Thanh Vân 
Phó Hiệu 

Trưởng  
TH Lê Văn Tám 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

55.  Lê Thị Thu Hiền Hiệu trưởng  TH Nguyễn Công Trứ 
Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ 

56.  Vũ Thị Ngọc Chinh Phó Hiệu trưởng TH Nguyễn Công Trứ 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

57.  Phạm Thị Ngà Hiệu trưởng  TH Nguyễn Đức Cảnh 
Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ 

58.  Hoàng Hạnh Vân Phó Hiệu trưởng  TH Nguyễn Đức Cảnh 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

59.  Nguyễn Thị Ngọc Bách Phó Hiệu trưởng  TH Nguyễn Đức Cảnh 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

60.  Lê Thị Thuý Nga Hiệu Trưởng  TH Minh Khai 
Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ 

61.  Lê Thị Thu Hiền Phó Hiệu trưởng  TH Minh Khai 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

62.  Trần Thị Thu Hường Phó Hiệu trưởng  TH Minh Khai 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

63.  Nguyễn Thị Thắm Hiệu trưởng  TH Nguyễn Văn Tố 
Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ 

64.  Dương Thị Thúy Bình Phó Hiệu trưởng  TH Nguyễn Văn Tố 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

65.  Nguyễn Thị Thanh Mai 
Nguyên Hiệu 

trưởng  
TH Tân Trào 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

66.  Hoàng Thị Yến Phó Hiệu trưởng  TH Tân Trào 
Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ 

67.  Nguyễn Thị Kim Viên Hiệu trưởng   TH Trần Hưng Đạo 
Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ 

68.  Đặng Thị Hoà Phó Hiệu trưởng  TH Trần Hưng Đạo 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
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STT Họ và tên Chức vụ  Đơn vị 
Kết quả đánh giá, 

xếp loại  

69.  Hoàng Thị Phương Ly Phó hiệu trưởng  TH Trần Hưng Đạo 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

70.  Đồng Thị Lan Hiệu trưởng  TH Trưng Vương 
Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ 

71.  Trần Thị Huyến Phó Hiệu trưởng TH Trưng Vương 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

72.  Vũ Thị Song An Phó Hiệu trưởng TH Trưng Vương 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

73.  Đỗ Thị Thanh Vân Hiệu trưởng  TH Vĩnh Niệm 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

74.  Nguyễn Thị Hồng Thủy Phó Hiệu trưởng  TH Vĩnh Niệm 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

75.  Bùi Thị Nam Phó Hiệu trưởng  TH Vĩnh Niệm 
Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ 

76.  Trần Thị Mị Hiệu trưởng  TH Võ Thị Sáu 
Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ 

77.  Cao Thị Hà Phó Hiệu trưởng  TH Võ Thị Sáu 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

78.  Vũ Diệu Thư Phó Hiệu trưởng  TH Võ Thị Sáu 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

79.  Ngô Thị Thúy Hiệu trưởng THCS Dư Hàng Kênh 
Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ 

80.  Vũ Thị Thanh Hương Phó hiệu trưởng THCS Dư Hàng Kênh 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

81.  Trần Thị Kim Xuyến Hiệu trưởng THCS Hoàng Diệu 
Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ 

82.  Nguyễn Thị Thủy Phó hiệu trưởng THCS Hoàng Diệu 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

83.  Phạm Thị Thủy Hiệu trưởng THCS Lê Chân 
Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ 

84.  Phạm Đắc Nghị Phó hiệu trưởng THCS Lê Chân 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

85.  Cao Hồng Chín Hiệu trưởng THCS Ngô Quyền 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

86.  Vũ Thị Xuân Phó hiệu trưởng THCS Ngô Quyền 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

87.  Hứa Thanh Mai Phó hiệu trưởng THCS Ngô Quyền 
Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ 

88.  Đỗ Hồng Phong Hiệu trưởng THCS Nguyễn Bá Ngọc 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

89.  Phạm Nguyễn Phương Thủy Phó hiệu trưởng THCS Nguyễn Bá Ngọc 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

90.  Trần Thị Thanh Thúy Phó hiệu trưởng THCS Nguyễn Bá Ngọc 
Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ 

91.  Lê Thúy Hạnh Hiệu trưởng THCS Tô Hiệu 
Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ 

92.  Phạm Thị Thanh Phương Phó hiệu trưởng THCS Tô Hiệu 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
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STT Họ và tên Chức vụ  Đơn vị 
Kết quả đánh giá, 

xếp loại  

93.  Vũ Thị Thúy Phó hiệu trưởng THCS Tô Hiệu 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

94.  Lê Thị Minh Tâm Hiệu trưởng THCS Trần Phú 
Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ 

95.  Nguyễn Thị Ninh Ngọc Phó hiệu trưởng THCS Trần Phú 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

96.  Nguyễn Quang Sơn Phó hiệu trưởng THCS Trần Phú 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

97.  Hà Huy Hiệp Hiệu trưởng THCS Trương Công Định 
Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ 

98.  Lưu Thị Định Nghĩa  Phó hiệu trưởng THCS Trương Công Định 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

99.  Nguyễn Thị Thanh Huyền Phó hiệu trưởng THCS Trương Công Định 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

100.  Bùi Tố Nhân Hiệu trưởng THCS Vĩnh Niệm 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

101.  Trần Thị Bích Ngọc Phó hiệu trưởng THCS Vĩnh Niệm 
Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ 

102.  Lê Thị Lan Hương Hiệu trưởng THCS Võ Thị Sáu 
Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ 

103.  Phạm Thị Mai Loan Phó hiệu trưởng THCS Võ Thị Sáu 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

104.  Vũ Thị Kim Oanh Phó hiệu trưởng THCS Võ Thị Sáu 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
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